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ĐỀ GIỚI THIỆU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023- 2024


MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5 

(Phần kiểm tra đọc hiểu – Luyện từ và câu)

	Điểm

Đọc:
Viết:

Tiếng Việt:
	Lời nhận xét của giáo viên




I.ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:(7 điểm)(Thời gian: 30 phút )

HÃY CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI

        Có một người đàn ông bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô. Ông đi mãi, đôi chân của ông đã sưng lên đau rát.

Ông chợt thấy một căn lều cũ rách nát. Ông nhìn quanh và phát hiện cái máy bơm cũ kĩ, rỉ sét. Người đàn ông vội vã bước tới, ra sức bơm nhưng không có giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi, ông đọc được dòng chữ viết nguệch ngoạc: “Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm và trước khi đi, nhớ đổ đầy nước vào lại chiếc bình này”.

Người đàn ông mở nắp bình, đúng thật, trong bình đầy nước mát. Nếu uống ngay chỗ nước, chắc chắn ông sẽ sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất-rất nhiều nước. Ông cân nhắc: Nên mạo hiểm rót vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không…

Nhưng cuối cùng, ông quyết định rót hết nước vào máy bơm. Ông nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần,…chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa. Người đàn ông kiên trì bơm. Cuối cùng, nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kĩ. Người đàn ông vội hứng nước vào bình rồi uống.

Rồi ông hứng đầy bình nước, dành cho người nào đó có thể bị lạc đường đến đây như ông. Ông đậy nắp bình, sau đó ông viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn: “Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn cho đi trước khi nhận lại”.

Theo Quà tặng cuộc sống 

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái tr​ước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1 ( 0,5 điểm) . Người đàn ông bị lạc ở đâu?

 A. Giữa khu rừng.                                                                            B. Giữa cánh đồng. 

 C. Giữa sa mạc.                                                                              D. Giữa ngôi làng.  Câu 2 (0,5 điểm): Người đàn ông đã làm gì sau khi đọc lời chỉ dẫn trên chiếc bình đựng nước?
A. Đổ hết nước trong bình vào máy bơm và bơm nước.



B. Uống hết nước trong bình.
       

C. Hoang mang nên không làm gì.

Câu 3 (0,5 điểm): Kết quả việc làm của người đàn ông như thế nào?

A. Ông bơm mãi nhưng không được giọt nước nào. 

B. Ông bơm được nước lên từ chiếc máy bơm cũ kĩ.

C. Chiếc máy bơm bị hỏng không bơm được nước.

Câu 4 (1 điểm): Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5 (1 điểm): Vì sao người đàn ông làm theo lời nhắn ghi trên chiếc bình?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6 (0,5 điểm): Người đàn ông đã ghi thêm điều gì trên chiếc bình đựng nước?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7 (0,5 điểm): Câu nào có từ "chạy" mang nghĩa gốc?

	A.Tết đến, hàng bán rất chạy.
	B.Nhà nghèo, Bác phải chạy ăn từng bữa.

	C. Lớp chúng tôi tổ chức thi chạy.
	D.Đồng hồ chạy rất đúng giờ.


Câu 8 (0,5 điểm): Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
......................ai cũng xả rác bừa bãi, tùy tiện.........................môi trường sẽ bị ô nhiễm.

Câu 9 (1 điểm): Phân tích cấu tạo câu văn sau:

Trên sân trường, trong giờ ra chơi, học sinh lớp 5A nô đùa vui vẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 ( 1 điểm) . Đặt một câu trong đó có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ tăng tiến.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
Bài đọc:……………..…………………………………..….……………......Điểm:...................
	GV coi: ...................................................
	GV chấm:..............................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÂU
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: TIẾNG VIỆT -  LỚP 5 - PHẦN KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả: (2 điểm) (Thời gian: 20 phút )

Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết bài: 
Lời khuyên của bố
Con yêu quí của bố,

Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khỏi. Con hãy tưởng tượng nếu phong trào học tập bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.

Hãy can đảm lên, hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại ! Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường ! Hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.

                                                           Theo A-mi-xi
II. Tập làm văn: (8 điểm) 
Đề bài: Em hãy tả lại một người mà em yêu quý nhất.
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT -  LỚP 5

Năm học 2023 - 2024
Câu 1 ( 0,5 điểm): C
Câu 2 ( 0,5 điểm): A

Câu 3 ( 0,5 điểm): B

Câu 4 ( 1 điểm) : Câu chuyện giúp chúng ta hiểu: Hãy cho đi một cách vô tư, chân thành, chúng ta sẽ luôn có được niềm vui, hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Câu 5 ( 1 điểm) :  Ông làm theo lời nhắn ghi trên chiếc bình vì: Ông suy nghĩ, nếu mình uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn có thể sống sót. Nhưng nếu mình đổ hết nước vào cái bơm cũ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất.
Câu 6 ( 0,5 điểm): Người đàn ông ghi thêm: 
Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn cho đi trước khi nhận lại.
Câu 7 ( 0,5 điểm): C

Câu 8 ( 0,5 điểm):  Nếu ....thì.....( Hễ......thì....)
Câu 9 ( 1 điểm): 

Trên sân trường, trong giờ ra chơi, học sinh lớp 5A nô đùa vui vẻ.

TN
TN                      CN
    VN

Câu 10: HS đặt câu đúng được 1 điểm.
Kiểm tra viết

I. Chính tả (2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm ( mỗi lỗi sai trừ 0,2 điểm.)
II. Tập làm văn  (8 điểm)
 Đánh giá cho điểm đảm bảo các yêu cầu sau:

- Trình bày đúng bố cục bài văn

- Nội dung theo yêu cầu của đề bài

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng,bài viết sáng tạo, không mắc lỗi chính tả

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm khác nhau: 8 – 7.5 – 7 – 6.5 – 6 – 5.5 – 5 – 4.5 – 4 – 3.5 – 3 – 2.5 – 2 – 1.5 – 1                                  

Trình bày bẩn, chữ viết xấu trừ 0,5 điểm
BÀI KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN TIẾNG VIỆT 

 Bài 1: Chuyện một khu vườn nhỏ (T102)

 Đọc đoạn" Từ đầu đến ... không phải là vườn" TLCH:  

- Bé Thu thích ra ban công để làm gì?

(TL: ... để được ngắm nhìn cây cối, nghe ông kể chuyện về từng loài cây trồng ở ban công.)

Bài 2: Mùa thảo quả (T113)

Đọc đoạn "Từ đầu đến ... nếp khăn"TLCH:

- Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào?

(TL: ... bằng mùi thơm đặc biệt quyến rũ lan xa, làm cho gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, từng nếp khăn, nếp áo của người đi rừng cũng thơm.)

Bài 3: Người gác rừng tí hon (T124)

Đọc đoạn "Từ đầu đến ...  bìa rừng chưa?"TLCH:

- Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?

(TL: ... phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất, khoảng hơn chục cây to đã bị chặt thành từng khúc dài, có tiếng bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối.)

Bài 4: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (T144)

 Đọc đoạn "Từ đầu đến ... khách quý" TLCH:

- Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì?

TL: Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học.)

Bài 5: Thầy thuốc như mẹ hiền (tr.153)

Đọc đoạn " Từ đầu đến cho thêm gạo, củi" TLCH:

- Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?

(TL: Ông biết tin bèn đến thăm, ông không ngại khổ, ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi).

